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Mức hỗ trợ 
40.000đ/m2

Thành tiền 
(đồng)

A B C D E 1 2 3=1-2 4 5=2+4 6 7 8=7*5 9

1

Ông Ngô Chí Nhâm( đã chết) - vợ 
là bà Ngô Thị Thuần ( đã chết); 
Hàng thừa kế của ông Nhâm, bà 
Thuần gồm: Ngô Văn Toản, bà 
Ngô Thị Thúy, bà Ngô Thị 
Thuận, Ngô Thị Sơn và ông Ngô 
Văn Trường( đã chết) - Hàng thừa 
kế của ông Trường gồm: bà Trần 
Thị Cam, bà Ngô Thị Linh và ông 
Ngô Văn Công  + Trịnh Quang 
Nhân + Ngô Văn Thường ( Thu)

78 87 LUC 120,4              120,4 -            -          120,4      -          40.000 4.816.000 4.816.000

2 Đồng Văn Phương 78 89 LUC 122,0              122,0 -            -          122,0      -          40.000 4.880.000 4.880.000

3 Ông Ngô văn Lạc 78 93 LUC 446,0      444,1 1,9          1,9          446,0      -          40.000 17.840.000 17.840.000

4  Đồng văn Phú + Ngô Thị Hải 
(Tài) 78 90 LUC 73,6                  73,6 -            -          73,6        -          40.000 2.944.000 2.944.000

5 Đồng Văn Nhung 78 91 LUC 65,2                  65,2 -            -          65,2        -          40.000 2.608.000 2.608.000

6 Đồng Xuân Bằng +  Ngô Văn 
Trịnh 78 112 LUC 80,5        23,7          56,8        56,8        80,5        -          40.000 3.220.000 3.220.000

7 Ông Quách Duy Tới 78 86 LUC 109,2 109,2 -            -          109,2      -          40.000 4.368.000 4.368.000

8 Ngô Văn Tiến (Oanh ) ông Tạ 
văn Trọng đang canh tác 78 106 LUC 126,3      79,5 46,8        46,8        126,3      -          40.000 5.052.000 5.052.000

9 Ông Đào Xuân Hành vợ là Hợi ( 
có mẹ là bà Ngô Thị Ky) 78 107 LUC 91,7        54,5 37,2        37,2        91,7        -          40.000 3.668.000 3.668.000

PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (KHUYẾN KHÍCH TIẾN ĐỘ) CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐỂ 
THỰC HIỆN DỰ ÁN: TRỤ SỞ CÔNG AN XÃ HƯƠNG LÂM, HUYỆN HIỆP HÒA

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày            tháng           năm 2024 của UBND huyện Hiệp Hòa)
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10 Ông Lê Viết Hồng 78 88 LUC 120,3      96,6 23,7        23,7        120,3      -          40.000 4.812.000 4.812.000

11 Ông Lê Viết Hồng, hộ ông Tạ 
Văn Trọng đang canh tác 78 92 LUC 146,3      141,7 4,6          4,6          146,3      -          40.000 5.852.000 5.852.000

12 Ông Tạ Văn Trọng 78 71 LUC 199,0              199,0 -          -          199,0      -          40.000 7.960.000 7.960.000

13 Đồng văn Thái ( vợ là Hải ) 78 74 LUC 225,1      222 3,1          3,1          225,1      -          40.000 9.004.000 9.004.000

14 Đồng Thanh Mùi 78 70 LUC 228,8              228,8 -          -          228,8      -          40.000 9.152.000 9.152.000

15 Bà Trương Thị Chế + Đồng Văn 
Tuấn đang canh tác 78 72 LUC 53,1                  53,1 -          -          53,1        -          40.000 2.124.000 2.124.000

2.207,5   2.033,4     174,1      174,1      2.207,5   -          88.300.000 88.300.000Tổng
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